PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA GỬI BÁO CÁO 
THỐNG KÊ (EMIS)  ĐẦU NĂM 2023-2024 TRÊN HỆ THỐNG CSDL HCM 
	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	Cấp học chưa gửi báo cáo
	Ghi chú

	A.
	ĐƠN VỊ CÓ CẤP HỌC MẦM NON CHƯA HOÀN THÀNH

	1
	Phòng GDĐT Củ Chi
	Emis Mầm non
	

	B.
	ĐƠN VỊ CÓ CẤP HỌC TIỂU HỌC CHƯA HOÀN THÀNH

	1
	Tiểu học, THCS và THPT Khải Hoàn - Nam Sài Gòn
	Emis Tiểu học
	

	2
	Tiểu học, THCS và THPT Mỹ Việt
	Emis Tiểu học
	

	3
	Tiểu học, THCS và THPT Sài Gòn Gia Định
	Emis Tiểu học
	

	4
	Tiểu học, THCS và THPT Trí Tuệ Việt
	Emis Tiểu học
	


	5
	Tiểu học, THCS và THPT Úc Châu
	Emis Tiểu học
	

	C.
	ĐƠN VỊ CÓ CẤP HỌC THCS CHƯA HOÀN THÀNH

	1
	Phổ thông Năng khiếu thể thao Olympic
	Emis THCS
	

	2
	PTDL Hermann Gmeiner
	Emis THCS
	

	3
	TH - THCS - THPT Chu Văn An
	Emis THCS
	

	4
	THCS - THPT Bác Ái
	Emis THCS
	

	5
	THCS - THPT Nguyễn Khuyến
	Emis THCS
	

	6
	THCS và THPT Bắc Sơn
	Emis THCS
	

	7
	THCS và THPT Hàn Việt
	Emis THCS
	

	8
	THCS và THPT Hồng Hà
	Emis THCS
	

	9
	THCS và THPT Lạc Hồng
	Emis THCS
	

	10
	THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Emis THCS
	

	11
	THCS và THPT Nhân Văn
	Emis THCS
	

	12
	THCS và THPT Quang Trung Nguyễn Huệ
	Emis THCS
	

	13
	THCS và THPT Trí Đức
	Emis THCS
	

	14
	THCS, THPT An Đông
	Emis THCS
	

	15
	THCS-THPT Phan Bội Châu
	Emis THCS
	

	16
	THPT Năng Khiếu TDTT
	Emis THCS
	

	17
	Tiểu học, THCS và THPT Sài Gòn Gia Định
	Emis THCS
	

	18
	Tiểu học, THCS và THPT Trí Tuệ Việt
	Emis THCS
	

	D.
	ĐƠN VỊ CÓ CẤP HỌC THPT CHƯA HOÀN THÀNH

	1
	PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU - ĐHQG TPHCM
	Emis THPT
	

	2
	Phổ thông Năng khiếu thể thao Olympic
	Emis THPT
	

	3
	THPT An Lạc
	Emis THPT
	

	4
	THPT An Nhơn Tây
	Emis THPT
	

	5
	THPT Bình Chánh
	Emis THPT
	

	6
	THPT Lê Thánh Tôn
	Emis THPT
	

	7
	THPT Nguyễn Trung Trực
	Emis THPT
	

	8
	THPT Phan Đăng Lưu
	Emis THPT
	

	9
	THPT Phong Phú
	Emis THPT
	

	10
	THPT Trần Hữu Trang
	Emis THPT
	

	11
	Trung học Thực hành Đại học Sư phạm
	Emis THPT
	

	12
	PTDL Hermann Gmeiner
	Emis THPT
	

	13
	THCS - THPT Bác Ái
	Emis THPT
	

	14
	THCS và THPT Bắc Sơn
	Emis THPT
	

	15
	THCS và THPT Hàn Việt
	Emis THPT
	

	16
	THCS và THPT Hồng Hà
	Emis THPT
	

	17
	THCS và THPT Lạc Hồng
	Emis THPT
	

	18
	THCS và THPT Nhân Văn
	Emis THPT
	

	19
	THCS và THPT Quang Trung Nguyễn Huệ
	Emis THPT
	

	20
	THCS và THPT Trí Đức
	Emis THPT
	

	21
	THPT Đào Duy Từ
	Emis THPT
	

	22
	THPT Sài Gòn
	Emis THPT
	

	23
	THPT Thủ Khoa Huân
	Emis THPT
	

	24
	THPT Trần Quốc Tuấn
	Emis THPT
	

	25
	THPT Việt Nhật
	Emis THPT
	

	26
	Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Nhỏ
	Emis THPT
	

	27
	Tiểu học, THCS và THPT Trí Tuệ Việt
	Emis THPT
	

	E.
	ĐƠN VỊ CÓ CẤP HỌC GDTX CHƯA HOÀN THÀNH

	1
	TT GDNN-GDTX Huyện Củ Chi
	Emis GDTX
	

	2
	TT GDNN-GDTX Quận Bình Tân
	Emis GDTX
	

	3
	TT GDNN-GDTX Quận Phú Nhuận
	Emis GDTX
	

	4
	TT GDTX Gia Định
	Emis GDTX
	


PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA GỬI BÁO CÁO 

CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐẦU NĂM 2023-2024 TRÊN HỆ THỐNG CSDL HCM 

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	Cấp học chưa gửi báo cáo
	Ghi chú

	A.
	ĐƠN VỊ CÓ CẤP HỌC MẦM NON CHƯA HOÀN THÀNH

	1
	MN Thành Phố
	CSVC Mầm non
	

	2
	Phòng GD Thành Phố Thủ Đức
	CSVC Mầm non
	

	3
	Phòng GDĐT Củ Chi
	CSVC Mầm non
	

	B.
	ĐƠN VỊ CÓ CẤP HỌC TIỂU HỌC CHƯA HOÀN THÀNH

	1
	Tiểu học, THCS và THPT Sài Gòn Gia Định
	CSVC Tiểu học
	

	2
	Tiểu học, THCS và THPT Khải Hoàn - Nam Sài Gòn
	CSVC Tiểu học
	

	3
	TH, THCS, THPT Tre Việt
	CSVC Tiểu học
	

	4
	Tiểu học, THCS và THPT Trí Tuệ Việt
	CSVC Tiểu học
	

	5
	TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông
	CSVC Tiểu học
	

	6
	PTDL Hermann Gmeiner
	CSVC Tiểu học
	

	7
	Tiểu học, THCS và THPT Việt Úc
	CSVC Tiểu học
	

	8
	Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Canada
	CSVC Tiểu học
	

	9
	Tiểu học, THCS và THPT Thái Bình Dương
	CSVC Tiểu học
	

	10
	Tiểu học, THCS và THPT Mỹ Việt
	CSVC Tiểu học
	

	11
	Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein
	CSVC Tiểu học
	

	12
	Phòng GDĐT Củ Chi
	CSVC Tiểu học
	

	C.
	ĐƠN VỊ CÓ CẤP HỌC THCS CHƯA HOÀN THÀNH

	1
	Tiểu học, THCS và THPT Sài Gòn Gia Định
	CSVC THCS
	

	2
	Tiểu học, THCS và THPT Khải Hoàn - Nam Sài Gòn
	CSVC THCS
	

	3
	Phổ thông Năng khiếu thể thao Olympic
	CSVC THCS
	

	4
	TH - THCS - THPT Chu Văn An
	CSVC THCS
	

	5
	TH, THCS, THPT Tre Việt
	CSVC THCS
	

	6
	THCS và THPT Hai Bà Trưng
	CSVC THCS
	

	7
	THCS và THPT Hồng Hà
	CSVC THCS
	

	8
	THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	CSVC THCS
	

	9
	THCS, THPT An Đông
	CSVC THCS
	

	10
	THCS-THPT Phan Bội Châu
	CSVC THCS
	

	11
	THCS và THPT Bắc Sơn
	CSVC THCS
	

	12
	THCS và THPT Phạm Ngũ Lão
	CSVC THCS
	

	13
	THCS và THPT Hàn Việt
	CSVC THCS
	

	14
	THCS và THPT  Việt Thanh
	CSVC THCS
	

	15
	THCS và THPT Trí Đức
	CSVC THCS
	

	16
	THCS - THPT Nguyễn Khuyến
	CSVC THCS
	

	17
	THCS và THPT Quang Trung Nguyễn Huệ
	CSVC THCS
	

	18
	THCS và THPT Diên Hồng
	CSVC THCS
	

	19
	THCS và THPT Hoa Lư
	CSVC THCS
	

	20
	THPT Lương Thế Vinh
	CSVC THCS
	

	21
	THPT Năng Khiếu TDTT
	CSVC THCS
	

	22
	Tiểu học, THCS và THPT Trí Tuệ Việt
	CSVC THCS
	

	23
	PTDL Hermann Gmeiner
	CSVC THCS
	

	24
	Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Canada
	CSVC THCS
	

	25
	Tiểu học, THCS và THPT Thái Bình Dương
	CSVC THCS
	

	26
	Tiểu học, THCS và THPT Emasi Nam Long
	CSVC THCS
	

	27
	Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein
	CSVC THCS
	

	28
	THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
	CSVC THCS
	

	29
	THPT Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định
	CSVC THCS
	

	D.
	ĐƠN VỊ CÓ CẤP HỌC THPT CHƯA HOÀN THÀNH

	1
	Phổ thông Năng khiếu thể thao Olympic
	CSVC THPT
	

	2
	THCS và THPT Diên Hồng
	CSVC THPT
	

	3
	THPT An Lạc
	CSVC THPT
	

	4
	THPT An Nhơn Tây
	CSVC THPT
	

	5
	THPT Gia Định
	CSVC THPT
	

	6
	THPT Lê Thánh Tôn
	CSVC THPT
	

	7
	THPT Nguyễn Trung Trực
	CSVC THPT
	

	8
	THPT Phong Phú
	CSVC THPT
	

	9
	THPT Trần Hữu Trang
	CSVC THPT
	

	10
	THPT Trường Chinh
	CSVC THPT
	

	11
	THPT Vĩnh Lộc
	CSVC THPT
	

	12
	PTDL Hermann Gmeiner
	CSVC THPT
	

	13
	TH, THCS, THPT Tre Việt
	CSVC THPT
	

	14
	THCS và THPT Duy Tân
	CSVC THPT
	

	15
	THCS và THPT Hàn Việt
	CSVC THPT
	

	16
	THCS và THPT Hồng Hà
	CSVC THPT
	

	17
	THCS và THPT Quang Trung Nguyễn Huệ
	CSVC THPT
	

	18
	THCS và THPT Trí Đức
	CSVC THPT
	

	19
	THPT Đông Dương
	CSVC THPT
	

	20
	THPT Lý Thái Tổ
	CSVC THPT
	

	21
	THPT Minh Đức
	CSVC THPT
	

	22
	THPT Sài Gòn
	CSVC THPT
	

	23
	THPT Thủ Khoa Huân
	CSVC THPT
	

	24
	THPT Việt Nhật
	CSVC THPT
	

	25
	Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein
	CSVC THPT
	

	26
	Tiểu học, THCS và THPT Anh Quốc
	CSVC THPT
	

	27
	Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Nhỏ
	CSVC THPT
	

	28
	Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Canada
	CSVC THPT
	

	29
	Tiểu học, THCS và THPT Thái Bình Dương
	CSVC THPT
	

	30
	Tiểu học, THCS và THPT Trí Tuệ Việt
	CSVC THPT
	

	E.
	ĐƠN VỊ CÓ CẤP HỌC GDTX CHƯA HOÀN THÀNH

	1
	Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT
	CSVC GDTX
	

	2
	TT GDNN-GDTX Quận 11
	CSVC GDTX
	

	3
	TT GDNN-GDTX Quận Bình Tân
	CSVC GDTX
	

	4
	TT GDNN-GDTX Quận Tân Phú
	CSVC GDTX
	

	5
	TT GDNN-GDTX Thành phố Thủ Đức
	CSVC GDTX
	

	6
	TT GDTX Chu Văn An
	CSVC GDTX
	

	7
	TT GDTX Gia Định
	CSVC GDTX
	


Lưu ý: Đối với trường nhiều cấp học, nếu cấp học nào chưa có học sinh thì đề nghị gửi email về địa chỉ: ldcuong.sgddt@tphcm.gov.vn , để được hỗ trợ gửi báo cáo cấp học đó. Đối với phòng học và cơ sở vật chất khác chỉ đếm 1 lần duy nhất , do đó nếu phòng nào dùng chung đã khai báo vào cấp THPT thì các cấp còn lại để trống. Trong hợp phòng dùng riêng cho cấp học (ví dụ THCS thì nhập vào THCS).

